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PHẦN 1. TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tính nhiệt lượng tỏa ra khi cho 1000 gam vôi sống (CaO) tác dụng hoàn toàn với H2O theo phản ứng:         CaO   +   H2O  →   Ca(OH)2

Biết:   (H0tt (kJ/mol):       -634,3    - 285,8      -986,2
Cách làm : 

∆H0pư = –986,2 – (–285,8 –634,3) = – 66,1 (kJ)
Theo pthh: 56g CaO phản ứng  : ∆H= – 66,1 kJ (tỏa ra 66,1 kJ)

Theo đề bài: 1000g CaO           : ∆H =  ?

Kết quả :                (H  = - 1180,4 kJ
	0,5

0,5

	2
	Trình bày khái niệm chất bán dẫn và các đặc điểm cấu tạo của nguyên tố silicon (Si)

Trả lời

Chất bán dẫn là vật liệu trung gian giữa chất dẫn điện và cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng.

Nguyên tố Silicon (Si)

Cấu hình electron:  Si (Z=14): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Số electron hóa trị = số orbital hóa trị = 4

Do tổng năng lượng ion hóa lớn, nguyên tử Si khó mất 4e hóa trị. Độ âm điện không lớn (1,8) nên không thể kết hợp thêm e. Để đạt được cấu hình e bền, Si tạo nên những cặp e chung của liên kết cộng hóa trị.
	0,5

0,5


PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM : mỗi câu trả lời đúng: 0,2đ
Câu 1: Cấu hình electron cuối cùng của nguyên tử R là: 3d7. Vậy R thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIB, là kim loại.
B. chu kì 3, nhóm VIA, là phi kim.

C. chu kì 3, nhóm VIIB, là kim loại.
D. chu kì 4, nhóm VIB, là phi kim.

Câu 2: Nguyên tố có Z = 17 thuộc loại nguyên tố nào ?

A. Nguyên tố d.
B. Nguyên tố s.
C. Nguyên tố p.
D. Nguyên tố f.

Câu 3: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm


A. IA.

B. VIIIA.
C. IIA.
D. VIIA.

Câu 4: Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là 3d1 ; Cấu hình electron của ion X3+ là

A. 1s2 2s2 2p6 3s23p4.
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s.2
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1.
D. 1s2 2s2 2p6 3s23p6.
Câu 5: Dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa là

A. s1, p3, d5, f7.
B. s2, p5, d9, f13.
C. s2, p4, d10, f14.
D. s2, p6, d10, f14.

Câu 6: Nguyên tử R tạo được cation R2+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R2+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6 . Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là 

A. 12. 
B. 24. 
C. 11. 
D. 22.

Câu 7: Phân tử nước có cấu trúc gấp khúc với góc HOH bằng 104,50 chứng tỏ

A. cả nguyên tử oxi và hiđrô đều ở trạng thái lai hóa sp3.

B. nguyên tử oxi ở trạng thái cơ bản.

C. nguyên tử hiđrô ở trạng thái lai hóa sp3.

D. nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa sp3.
Câu 8: Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hình có 3 electron độc thân là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2.
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2.

Câu 9: Ion kim loại chuyển tiếp X2+ có cấu hình điện tử là [Ar] 3d9. Số hiệu nguyên tử (Z) của nguyên tố X là

A. 30.


B. 29.


C. 28.



D. 27.

Câu 10: Cho các nguyên tố: K, N, Si, Mg. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. N, Si, Mg, K. 
B. K, Mg, Si, N. 
C. K, Mg, N, Si. 
D. Mg, K, Si, N.

Câu 11: Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

 A. NaF. 
B. CH4. 
C. H2O. 
D. CO2.  

Câu 12: Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital p – p?

[image: image11.jpg]





A. H2.
B. NH3.
C. Cl2.
D. HCl.

Câu 13: Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử  P (Z=15) có bộ 4 số lượng tử là:

A. n = 3, ℓ =1, mℓ = 0, ms = -1/2.
B. n = 3, ℓ = 1, mℓ = +1, ms = +1/2.
C. n = 3, ℓ= 1, mℓ = -1, ms = -1/2.
D. n = 3, ℓ = 2, mℓ = 0, ms = +1/2.
Câu 14: Nguyên tử hay ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton?

A. S.
B. Cl.
C. O2-.
D. Fe2+.
Câu 15: Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X ứng với: n = 3, ℓ = 2, mℓ = -2, ms = +1/2 .Vậy trong bảng tuần hoàn, X thuộc ô số

A. 21.
B. 23.
C. 27.
D. 25.
Câu 16: Trong số các ion Li+ , Be2+, K+, Mg2+; trường hợp có bán kính lớn nhất là 
A. Li+.
B. K+.
C. Be2+.
D. Mg2+.  
Câu 17: Phân tử có liên kết phân cực ít nhất là
A. HI.
B. HCl.
C. HF.
D. HBr.

Câu 18: Phản ứng của hỗn hợp tecmit (gồm nhôm và sắt (III) oxit) là phản ứng nhiệt nhôm, toả nhiệt mạnh, dùng để hàn đường ray. Phản ứng hoá học xảy ra như sau: 2Al + Fe2O3  ⎯⎯→ Al2O3 + 2Fe 

Số electron trao đổi của 1 nguyên tử Al trong phản ứng trên là bao nhiêu?

A. Nhôm nhường 2 electron. 
B. Nhôm nhận 3 electron. 

C. Nhôm nhường 3 electron. 
D. Nhôm nhận 2 electron.

Câu 19: Số electron hoá trị của nguyên tử Cr (Z = 24) là

A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 20: Trong phân tử SO3, độ lớn của góc liên kết O-S-O là

A. 109,50.
B. 900.
C. 1800.
D. 1200.
Câu 21: Trong pin điện hóa H2 – Cu, quá trình oxi hóa là

A. H2   - 2e →  2H+  .
B. Cu2+ + 2e →  Cu.
C. 2H+ + 2e →  H2.
D. Cu   -2e →  Cu2+ .
Câu 22: Một pin điện hóa hoạt động xảy ra phản ứng: 2Cr  + 3Cu2+  →   2Cr3+  +  3Cu

Biết E0(Cu2+/Cu) = + 0,34V; E0(Cr3+/Cr) = - 0,74V. Suất điện động chuẩn của pin là

A. 1,25V.
B. 2,5V.
C. 0,40V.
D. 1,08V.
Câu 23: Cho các phương trình nhiệt hóa học: 

       S(r)      +  O2 (k)  →  SO2​(k)           ∆H0 = - 297 kcal


SO2 (k)   +  ½ O2 (k)  →  SO3​(k)     ∆H0 = - 98,2 kcal

      Hiệu ứng nhiệt chuẩn của phản ứng : S(r)      +   3/2O2 (k)  →  SO​3(k) là

A. (H0 = 395,2 kcal.
B. (H0 = –198,8 kcal.
C. (H0 = –395,2 kcal.
D. (H0 = 198,8 kcal.

Câu 24: Cho phản ứng sau:  2N2O5 [image: image1.emf]

 4NO2      +   O2 
Cho biết  hằng số tốc độ phản ứng : k298 = 3,7.10 -5 và k338 = 5,2. 10 -3   

Năng lượng hoạt hóa (Ea ) của phản ứng trên là

(Cho R = 8,314 J/mol.K = 1,987 cal/mol.K)

A. 127,42 kJ/mol.
B. 103,55 kJ/mol.
C. 88,98 kJ/mol.
D. 314,90 kJ/mol.
Câu 25: Để thay đổi giá trị của hằng số tốc độ phản ứng, ta có thể thực hiện biện pháp nào sau đây?

A. Thay đổi nhiệt độ.
B. Thêm chất xúc tác.

C. Thay đổi nồng độ của chất tham gia.
D. Thay đổi áp suất của chất khí.

Câu 26: Cho phương trình nhiệt hoá học

2C2H6(k)  +  7O2(k)  →  4CO2(k)  +  6H2O(l)  
[image: image2.wmf]D

H0  =  -3119,6kJ

Nhiệt đốt cháy của etan (C2​H6) là

A. 1559,8 kJ/mol.
B. +3119,6 kJ/mol.
C. -3119,6 kJ/mol.
D. -1559,8 kJ/mol.
Câu 27: Cho phản ứng đơn giản : 2A (k)+ B (k) ( C (k), có hằng số vận tốc k = 0,5 .

Nồng độ ban đầu của A là 0,5M, của B là 0,4M. Vận tốc phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng có giá trị là

A. 3,125.
B. 0,280.
C. 0,028.
D. 1,250.
Câu 28: Cho phương trình phản ứng aAl + bHNO3   →   Al(NO3)3 + dNO2 + eH2O. 

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3.
B. 1 : 4.
C. 1 : 6.
D. 2 : 3.

Câu 29: Cho phương trình nhiệt hóa học và các nhận xét sau:
2H2(k)  +  O2(k)  → 2H2O(l)  ; ∆Ho298 = -571,6 kJ

· Phản ứng trên tỏa nhiệt và hiđro được dùng làm nhiên liệu.

· Nhiệt tạo thành chuẩn của hiđro là -285,8 kJ/mol.

· Nhiệt tạo thành chuẩn của H2O là -285,8 kJ/mol.

· Nhiệt đốt cháy chuẩn của oxi là -285,8 kJ/mol.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 30: Cho phương trình nhiệt hóa học : CO(k)   +  ½ O2 (k)  →  CO2​(k)     ∆H0298 = -282,8 kJ

Hiệu ứng nhiệt của phản ứng: 2CO(k)   +  O2 (k)  →  2CO2​(k) là

A. 282,8 kJ.
B. -564,6  kJ.
C. – 282,8 kJ.
D. -565,6 kJ.
Câu 31: Cacbon monoxit (CO) là sản phẩm của quá trình đốt nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxi, CO tiếp tục tác dụng với O2 theo phương trình hóa học: 2CO(k) + O2(k) → 2CO2(k)

 Biết hệ số nhiệt Van’t Hoff của phản ứng là γ = 2. Nếu tăng nhiệt độ của phản ứng từ 300C lên 1000C thì tốc độ phản ứng sẽ

A. tăng 140 lần.
B. tăng 128 lần.
C. giảm 14 lần.
D. giảm 140 lần.

Câu 32: Biết rằng: khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng tăng 2 lần. Nếu phản ứng đó đang xảy ra ở 20oC, để tăng tốc độ phản ứng lên 32 lần thì phải thực hiện phản ứng ở

A. 120oC.
B. 600C.
C. 80oC.
D. 70oC.
Câu 33: Cho phản ứng đơn giản : 2A (k)+ B (k) ( C (k), có hằng số tốc độ k = 0,5.

Cho 5 mol chất A và 3 mol chất B vào bình kín có dung tích 2 lít. Tốc độ ban đầu của phản ứng có giá trị là

A. 4,6875.
B. 37,5.
C. 3,75.
D. 1,875.

Câu 34: Hòa tan 100g CuSO4. 5H2O vào 400g H2O. Nồng độ % của dung dịch thu được là

A. 16,0%.
B. 12,8%.
C. 20,0%.
D. 18,2%.

Câu 35: Đồng vị Cacbon 14 phân rã phóng xạ theo phản ứng bậc 1, thời gian bán rã là 5730 năm. Thời gian để cacbon 14 phân rã hết 75% là
A. 11460 năm.
B. 2378 năm.
C. 5730 năm.
D. 17190 năm.

Câu 36: Phản ứng hóa học: 2Fe2+ + Cl2 ( 2Fe3+ + 2Cl– xảy ra trong pin có điện cực Pt thì sơ đồ nguyên tố Galvani tương ứng là:

A. (–) Pt(r)  | Cl2(k) | Cl–(dd)  || Fe2+, Fe3+(dd) | Pt(r)  (+).
B. (–) Pt(r)  | Fe2+ , Fe3+(dd)  || Cl–(dd) | Cl2(k) | Pt(r) (+).   
C. (–) Pt(r)  | Cl2(k) | Cl–(dd)  || Fe2+ | Fe3+ | Pt(r)  (+).
D. (–) Fe2+ | Fe3+(dd)  || Cl–(dd) | Cl2(dd) (+).
Câu 37: Đèn xì được dùng để hàn, cắt kim loại nhờ vào lượng nhiệt tỏa ra rất lớn khi đốt khí trong đèn xì. Phản ứng hoá học nào dưới đây xảy ra khi đốt cháy nhiên liệu trong đèn xì? 

A. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (H = -890 kJ. 

B. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O (H = -1410 kJ. 

C. C2H2 + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O (H = -3536 kJ. 

D. C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3H2O (H = -1413 kJ.

Câu 38: Xét phản ứng đơn giản: A(k)   +  2B(k) (  D(k)  +   3E(k)

Khi nồng độ chất A tăng lên 3 lần và nồng độ chất B không đổi thì tốc độ phản ứng

A. tăng 3 lần.
B. giảm 9 lần.
C. giảm 6 lần.
D. tăng 9 lần.

Câu 39: Tính (H0 của phản ứng: 

C6H12O6 (r) + 6O2(k)    → 6CO2(k)   +  6H2O(k)   
Biết (H0298,tt (kcal/mol) 
- 304,6
-94,1
-68,3

A. (H0 = 669,8 kcal.
B. (H0 = +142,2 kcal.
C. (H0 = – 669,8 kcal .
D. (H0 = – 142,2 kcal.
Câu 40: Cho các phản ứng sau:

(1) N2(g) + 3H2(g)  
[image: image3.wmf]®

 2NH3(g)


[image: image4.wmf]o

ΔH

= –92,22 kJ
(2) 4Na (s) + O2 (g) 
[image: image5.wmf]®

 2Na2O (s)


[image: image6.wmf]o

ΔH

= –835,96 kJ
(3) H2 (g) + I2 (s) 
[image: image7.wmf]®

 2HI (g)



[image: image8.wmf]o

ΔH

= 52,96 kJ
(4) CaCO3 
[image: image9.wmf]®

 CaO (s) + CO2 (g)


[image: image10.wmf]o

ΔH

= 178,29 kJ
Phản ứng thu nhiệt gồm

A. (1) và (2).




B. (1) và (4).
C. (2) và (3).




D. (3) và (4).
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